
STT MSSV Họ tên Ngày sinh
Số tháng nhận 

học bổng

Mức học bổng 

hàng tháng
Thành tiền

1 09520014 Dương Đức Bình 1/26/1991 5.5 500000 2,750,000

2 09520019 Nguyễn Đăng Châu 4/30/1991 5.5 500,000 2,750,000

3 09520020 Đàm Thị Mỹ Châu 8/10/1991 5.5 500,000 2,750,000

4 09520066 Huỳnh Văn Đức 10/5/1990 5.5 500,000 2,750,000

5 09520091 Vương Đức Hiền 2/11/1991 5.5 500,000 2,750,000

6 09520134 Lê Quang Khải 8/31/1991 5.5 500,000 2,750,000

7 09520161 Đoàn Thắng Lợi 2/28/1991 5.5 500,000 2,750,000

8 09520163 Nguyễn Thành Luân 5/19/1991 5.5 500,000 2,750,000

9 09520204 Nguyễn Hồng Phong 10/28/1990 5.5 500,000 2,750,000

10 09520273 Vũ Văn Thành 7/12/1989 5.5 500,000 2,750,000

11 09520301 Nguyễn Ngọc Tiến 10/3/1991 5.5 500,000 2,750,000

12 09520373 Mai Trọng Khang 4/8/1991 5.5 500,000 2,750,000

13 09520387 Tạ Thu Thuỷ 6/25/1991 5.5 500,000 2,750,000

14 09520388 Phạm Trung Tín 7/15/1991 5.5 500,000 2,750,000

15 09520440 Nguyễn Văn Tiến 9/24/1991 5.5 500,000 2,750,000

16 09520451 Trần Quốc Tuấn 7/20/1991 5.5 500,000 2,750,000

17 09520475 Tăng Văn Chuẩn 1/21/1991 5.5 500,000 2,750,000

18 09520500 Nguyễn Văn Điệp 3/10/1991 5.5 500,000 2,750,000

19 09520503 Lê Thanh Hà 3/18/1991 5.5 500,000 2,750,000

20 09520540 Nguyễn Đăng Khoa 3/14/1991 5.5 500,000 2,750,000

21 09520545 Nguyễn Văn Kiệt 3/7/1991 5.5 500,000 2,750,000

22 09520575 Nguyễn Hoàng Ngân 6/26/1991 5.5 500,000 2,750,000

23 09520583 Lê Nhật Nguyên 3/1/1991 5.5 500,000 2,750,000

24 09520601 Bùi Tấn Phát 4/19/1991 5.5 500,000 2,750,000

25 09520607 Nguyễn Dũng Phương 12/4/1991 5.5 500,000 2,750,000

26 09520654 Hoàng Phương Thảo 4/7/1991 5.5 500,000 2,750,000

27 09520685 Trần Trung Tín 9/28/1991 5.5 500,000 2,750,000

28 09520694 Lê Bảo Trung 5/8/1991 5.5 500,000 2,750,000

29 09520720 Hoàng Đình Việt 3/30/1991 5.5 500,000 2,750,000

30 09520725 Lâm Hàn Vũ 11/2/1991 5.5 500,000 2,750,000

(Danh sách gồm 30 sinh viên)
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